TRƯỜNG THCS VĨNH AN-TÂN LIÊN              ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
      TỔ KHOA HỌC XÃ HỘI                                          NĂM HỌC 2023 - 2024.  
                                                                          Môn: Lịch sử & Địa lí - Lớp 8

MA TRẬN BÀI ĐÁNH GIỮA KÌ II
Môn: Lịch sử & Địa lí - Phân môn Địa lí – Lớp 8   

	TT
	Chương/
chủ đề
	Nội dung/đơn vị kiến thức
	Mức độ nhận thức
	Tổng
điểm
%  

	
	
	
	Nhận biết (TNKQ)
	Thông hiểu
(TL)
	Vận dụng
(TL)
	Vận dụng cao
(TL)
	

	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	


                                                 Phân môn Lịch Sử
	

	3
	Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XVIII
	Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	1TN
	
	
	
	
	
	
	
	2,5%

	4
	Châu Âu và nước Mĩ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
	- Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học

-Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) và cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	1TN

	
	
	
	
	
	
	
	2,5%


	
	
	
	2TN

	
	
	
	
	
	
	
	5%


	
	
	
	
	
	
	
	
	1/2TL
	
	1/2TL
	15%

	
	
	
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5%


	5
	Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII- XIX

	Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII- XIX
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5%


	
	
	Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	
	
	
	1TL
	
	
	
	
	15%

	Số câu
	8 câu TN
	1TL
	1/2TL
	1/2TL
	10

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100



BẢN ĐẶC TẢ.

	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Việt Nam từ đầu thế kỉ XVI đến đầu thế kỉ XVIII
	Công cuộc khai phá vùng đất phía Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII
	Nhận biết:
Trình bày khái quát công cuộc khai phá vùng đất phía Nam trong các thế kỉ XVI- XVIII
	3TN
	
	
	
	
0,75đ

	2
	Châu Âu và nước Mĩ từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX
	Phong trào công nhân từ cuối thế kỉ XVIII đến đầu thế kỉ XX và sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học
	Nhận biết được cuộc đấu tranh đầu tiên của giai cấp công nhân thế giới giành thắng lợi.
	1TN
	
	
	
	

0,25đ

	
	
	Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914- 1918) và cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
	Nhận biết được ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng Mười Nga, nguyên nhân bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất.
Thông hiểu: Lí giải được khái niệm chiến tranh thế giới. Chia sẻ được điều bản thân ấn tượng nhất sau khi học xong cuộc chiến tranh thế giới 1
	2TN
	



1TL
	
	
	0,5đ



1,5đ

	3
	Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII- XIX
	Sự phát triển của khoa học, kĩ thuật, văn học, nghệ thuật trong các thế kỉ XVIII- XIX
	Vận dụng: thống kê được những thành tựu và phân tích tác động  chủ yếu của khoa học  trong các thế kỉ XVIII- XIX.
Vận dụng cao: đóng vai Niu-tơn viết bài đăng trên faceboook


	
	
	1/2TL
	



½
TL
	1đ



0,5đ

	
	
	Trung Quốc và Nhật Bản từ nửa sau thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX
	Nhận biết:
- Trình bày được sơ lược về cách mạng Tân Hợi
- Nêu được nội dung chính của cuộc Duy tân Minh Trị
	
1TN
1TN
	
	
	
	
0,25đ
0,25đ

	Tổng số câu
	8TN
	1TL
	1/2TL
	1/2TL
	10 câu

	Tỉ lệ (%)
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%



                                            Phân môn Địa Lý
1/ MA TRẬN.
	

	1
	Khí hậu và thủy văn Việt Nam
	– Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam
– Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
	1TN
	
	
	




























1TL
	
	
	
	
	2,5%

	4
	Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam
	– Đặc điểm chung của lớp phủ thổ nhưỡng
– Đặc điểm và sự phân bố của các nhóm đất chính
– Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở Việt Nam
– Đặc điểm chung của sinh vật
-Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 
	2TN

	
	
	
	
	
	
	
	5%


	
	
	
	
	
	
	
	
	1/2TL
	
	1/2TL
	15%

	
	
	
	2TN









1TN





2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5%






2,5%



5%


15%

	Số câu
	8 câu TN
	1TL
	1/2TL
	1/2TL
	10

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tổng chung
	40%
	30%
	20%
	10%
	100



II/ BẢN ĐẶC TẢ.
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	1
	Khí hậu và thủy văn Việt Nam
	– Tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam
– Vai trò của tài nguyên khí hậu và tài nguyên nước đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước
	Thông hiểu
– Phân tích được tác động của biến đổi khí hậu đối với khí hậu và thủy văn Việt Nam.
-Phân tích được ảnh hưởng của khí hậu đối với sản xuất nông nghiệp
Vận dụng:
-Phân tích được vai trò của khí hậu đối với sự phát triển du lịch ở một số địa điểm du lịch nổi tiếng của nước ta
Vận dụng cao
-Tìm ví dụ về giải pháp ứng phó với biến đổi khí hậu
- Lấy ví dụ chứng minh được tầm quan trọng của việc sử dụng tổng hợp tài nguyên nước ở một số lưu vực sông
	1TN
	
1TL*a




1TL*a












	
	





1TL*b


1TL*b



	

15%
1,5
điểm

	2
	Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam
	– Đặc điểm chung của lớp phủ thổ nhưỡng
– Đặc điểm và sự phân bố của các nhóm đất chính
– Vấn đề sử dụng hợp lí tài nguyên đất ở Việt Nam
– Đặc điểm chung của sinh vật
-Vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam. 
	Nhận biết
– Trình bày được đặc điểm phân bố của ba nhóm đất chín

Thông hiểu
– Chứng minh được tính chất nhiệt đới gió mùa của lớp phủ thổ nhưỡng Việt Nam.
– Phân tích được đặc điểm của lớp đất feralit trong sản xuất nông, lâm nghiệp
– Phân tích được đặc điểm của lớp đất phù sa và giá trị của đất phù sa trong sản xuất nông nghiệp, thủy sản
-Chứng minh được sự đa dạng của sinh vật ở Việt Nam
Vận dụng
– Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề chống thoái hóa đất
-Chứng minh được tính cấp thiết của vấn đề bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam
	7TN
	



1TL*b















1TL*b
	

























1TL*a



1TL*a
	


	









35%

	
	
	
	
	
	
	
	
	3,5 điểm

	Tổng số câu
	8TN
	1TL
	1/2TL
	1/2TL
	10 câu

	Tỉ lệ (%)
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%
















                                            ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Lịch sử - Địa lí 8
 
Phân môn Lịch sử 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM(2.0 điểm)
	Em hãy ghi lại chữ cái đầu phương án trả lời đúng vào giấy làm bài kiểm tra.
Câu 1: Năm 1558, Nguyễn Hoàng vào trấn thủ
A. Thanh Hoá
B. Thuận Hoá  
C. Cà Mau
D. Hà Nội
Câu 2: Phủ Gia Định không bao gồm tỉnh nào?
A. Nghệ An     B. Đồng Nai    C. Bình Dương     D. Tiền Giang
Câu 3: Đến cuối thế kỉ XVIII, chúa Nguyễn không làm chủ vùng đất/biển nào?
A. Vùng đất rộng lớn từ phía nam dải Hoành Sơn đến mũi Cà Mau
B. Các đảo, quần đảo ở Biển Đông
C. Vịnh Thái Lan
D. Vùng đất núi cao phía Bắc
Câu 4. Cuộc đấu tranh nào được xem là cuộc đấu tranh đầu tiên giành thắng lợi của giai cấp công nhân thế giới
	A. Công nhân dệt tơ Li-ông  (Pháp)	      B. Công xã Pa-ri  
	C. Phong trào Hiến Chương ở Anh	      D. Công nha dệt vùng Sơ-lê-din (Đức)
Câu 5. Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của cách mạng tháng Mười Nga năm 1917?
A. Lật đổ nền thống trị của phong kiến, tư sản, đưa người lao động lên nắm chính quyền  
B. Giải phóng các dân tộc thuộc địa trong đế quốc Nga  
C. Tạo ra sự đối lập giữa hệ thống tư bản chủ nghĩa với hệ thống xã hội chủ nghĩa  
D. Chỉ ra cho giai cấp công nhân, dân tộc thuộc địa con đường đấu tranh chống chủ nghĩa tư bản
Câu 6. Nguyên nhân trực tiếp bùng nổ chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 -1918)
A. Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về vấn đề thuộc địa.  
B. Tình hình căng thẳng ở bán đảo Bancăng.  
C. Thái tử Áo – Hung bị ám sát.        
D. Anh tuyên chiến với Đức 
Câu 7: Vua Minh Trị đã thực hiện biện pháp gì để đào tạo nhân tài?
A. Cử học sinh đi du học Phương Tây.
B. Thi hành chế độ giáo dục bắt buộc.
C. Coi trọng khoa học – kĩ thuật trong dạy- học.
D. Đổi mới chương trình giảng dạy.
Câu 8: Sự kiện nào đã châm ngòi cho cuộc cách mạng Tân Hợi (1911) bùng nổ?  
A. Khởi nghĩa vũ trang ở Vũ Xương (10-10-1911)  
B. Vua Thanh thoái vị, Tôn Trung Sơn từ chức (2-1912)  
C. Quốc dân đại hội họp ở Nam Kinh (29-12-1911)  
D. Sắc lệnh “Quốc hữu hóa đường sắt của triều đình Mãn Thanh (9-5-1911)

B. TỰ LUẬN (3.0 điểm)
Câu 9. (1.5 điểm): 
a. Em hiểu thế nào là chiến tranh thế giới
b. Khi học bài chiến tranh thế giới, em có ấn tượng nhất về điều gì? Hãy chia sẻ lí do vì sao?
Câu 10. (1.5 điểm)
a. Lập bảng thống kê những thành tựu và tác động chủ yếu của khoa học  trong các thế kỉ XVIII- XIX.
b. Nếu thế kỉ XVIII có faceboook, em nghĩ Niu-tơn sẽ viết gì trên faceboook của mình?

Phân môn Địa: 
Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm): Chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau:
Câu 1: Tính chất nhiệt đới gió mùa được thể hiện trong thành phần tự nhiên nào?
A. Khoáng sản.
B. Thủy sản.
C. Địa hình thổ nhưỡng.
D. Thủy triều.
Câu 2: Nước ta có mấy nhóm đất chính?
A. 4 nhóm.
B. 3 nhóm.
C. 2 nhóm.
D. 5 nhóm.
Câu 3: Đặc điểm nổi bật nhất của tài nguyên đất nước ta là
A. Đất phì nhiêu, màu mỡ, tơi xốp.
B. Ít chịu tác động của con người.
C. Đất có tầng phong hóa dày, dễ bị rửa trôi.
D. Đa dạng, thể hiện rõ tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
Câu 4: Mùa mưa tháng 4 – 5 gây nên hiện tượng gì tới thổ nhưỡng?
A. Xói mòn, rửa trôi.
B. Cung cấp chất dinh dưỡng cho đất.
C. Bồi đắp đất.
D. Tẩy chua cho đất.
Câu 5: Đất bị xói mòn, rửa trôi theo các dòng chảy ra sông ngòi và bồi tụ ở vùng đồng bằng sẽ hình thành nên loại đất nào?
A. Đất mùn.
B. Đất phù sa.
C. Đất phèn chua.
D. Đá badan.
Câu 6: Có màu đỏ thẫm hoặc vàng, độ phì cao thích hợp với nhiều loại cây công nghiệp là đặc điểm của loại đất nào?
A. Đất phù sa.
B. Đất mặn, đất phèn.
C. Đất mùn núi cao.
D. Đất feralit.
Câu 7: Nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là:
A. Phù sa.
B. Feralit.
C. Mùn núi cao.
D. Đất xám.
Câu 8: Loại đất feralit trên đá badan phân bố chủ yếu ở vùng nào?
A. Tây Nguyên, Đông Nam Bộ.
B. Đông Nam Bộ, Bắc Trung Bộ.
C. Tây Nguyên, Bắc Trung Bộ.
D. Tây Nguyên, Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
Phần II. Tự luận (3 điểm)
Câu 1 (1,5 điểm) 
a. Cho biết những thuận lợi và khó khăn do khí hậu nước ta mang lại?
b. Tại sao khí hậu nước ta mang  tính chất nhiệt đới gió mùa?
Câu 2 ( 1,5 điểm) : 
a. Vẽ biểu đồ thích hợp thể hiện cơ cấu diện tích của ba nhóm đất chính của nước ta và rút ra nhận xét.
Đất feralit đồi núi thấp: 65% diện tích đất tự nhiên.
Đất mùn núi cao: 11% diện tích đất tự nhiên.
Đất phù sa : chiếm 24% diện tích đất tự nhiên.
b. Nhận xét
	
ĐỀ, ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM 
Môn: Lịch sử - Địa lí 8
 
              


Phân môn Lịch sử 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Trắc nghiệm
2đ
		1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	B
	A
	D
	B
	C
	C
	A
	D



Mỗi ý đúng được 0,25đ
	2đ

	Câu 9
1,5 điểm
	a. Chiến tranh thế giới...
	

	
	Chiến tranh thế giới là cuộc chiến có quy mô rộng lớn với nhiều quốc gia tham gia và phần nhiều ảnh hưởng lớn tới hầu như toàn bộ thế giới. Đây là kiểu chiến tranh tốn kém nhất và thiệt hại nhiều nhất về người.
	0,5đ

	
	Điều ấn tượng nhất
	

	
	- Hs nêu theo cảm xúc của bản thân: Có thể là một điều tồi tệ, một bài học rút ra,…
- Giải thích: Hs giải thích hợp lí, logic cho điểm tối đa
	0,5đ

0,5đ

	Câu 10
1,5 điểm
	a. Lập bảng thống kê những thành tựu và tác động chủ yếu của khoa học  trong các thế kỉ XVIII- XIX.
	

	
		stt
	Thời gian
	Thành tựu
	Tác động

	1
	Đầu thế kỉ VIII
	Thuyết vạn vật hấp dẫn của Niu-tơn
	Những thành tựu này đa tạo ra sự thay đổi lớn trong nhận thức của con người về vạn vật biến chuyển, vận động theo quy luật, đặt cơ sở cho cuộc cách magj vĩ đại trong công nghiệp và kĩ thuật

	2
	Giữa thế kỉ XVIII
	Định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng của M.Lô-mô-nô-xôp
	

	3
	Giữa thế kỉ XIX
	Thuyết tiến hóa và di truyền của S. Đac-uyn
	


- Lập được bảng thống kê: 0,5đ
- Nêu đúng nội dung: 0,5đ
	1,0đ












	
	b. Nếu thế kỉ XVIII có faceboook, em nghĩ Niu-tơn sẽ viết gì trên faceboook của mình?
	

	
	Gv chấm theo sự sáng tạo của hs, cho điểm tối đa nếu hs diễn đạt hợp lí.
	0,5đ



Phân môn Địa:
Phần I. Trắc nghiệm (2 điểm)
Mỗi câu trả lời đúng được 0.25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	B
	D
	A
	B
	D
	B
	D



Phần II. Tự luận (3 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	






Câu 1
(1,5 điểm)
	a.
	

	
	+ Thuận lợi : Khí hậu đáp ứng được nhu cầu sinh thái của nhiều giống loà thực vật, động vật có các nguồn gốc khác nhau, Rất thích hợp trồng 2, 3 vụ lúa với giống thích hợp. . . . 
+Khó khăn : Rét lạnh, rét hại, sương giá, sương muối về mùa đông, nắng nóng, khô hạn cuối Đông ở Nam Bộ và Tây Nguyên, Bão ,mưa lũ, xói mòn, sâu bệnh phát triển. . . . .
	0,5 điểm

0,5 điểm


	
	b
	

	
	Nước ta nằm trong khu vực nội chí tuyễn bán cầu Bắc, khu vực gió mùa điển hình Châu Á và có vùng biển rộng lớn, chính vị trí đó đã làm cho khí hậu nước ta mang tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.
	0,5 điểm


	Câu 2
(1,5 điểm)

	a. Biểu đồ hình tròn (vẽ đúng , đẹp)
b. Nhận xét: Trong ba nhóm đất chính của nước ta, chiếm tỉ trọng cao nhất là đất feralit đồi núi thấp (65%), tiếp đó là đất phù sa (24%) và sau đó là đất mùn núi cao (11%)
	1,0 điểm
0,5 điểm
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 Phạm Thị Hà                            Trần Thị Hương                      Nguyễn Thị Huân



                                                                                                Nguyễn Thị Trang Nhung


                                                                                                            Phạm Thùy An
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T T  Chương/   ch ?   đ ?  N ? i dung/đơn  v ị   ki ế n th ứ c  M ? c đ ?   nh ? n th ? c  T ? ng   đi ? m   %    

Nh ậ n bi ế t  (TNKQ)  Thông hi ể u   (TL)  V ậ n d ụ ng   (TL)  V ậ n d ụ ng cao   (TL)  

TNK Q  TL  TNK Q  TL  TN KQ  TL  TNK Q  TL  

                                                  Phân môn L ? ch S ?  

 

3  Vi ? t  Nam t ?   đ ? u th ?   k ?   XVI  đ ? n đ ? u  th ?   k ?   XVIII  Công cu ? c  khai phá  vùng đ ? t  phía Nam  t ?   th ?   k ?   XVI đ ? n  th ?   k ?   XVIII  1TN         2,5%  

4  Châu  Âu và  nư ? c  M i  t ?   cu ? i th ?   k ?   XVIII  đ ? n đ ? u  th ?   k ?   XX  -   Phong  trào công  nhân t ?   cu ? i th ?   k ?   XVIII đ ? n  đ ? u th ?   k ?   XX và s ?   ra đ ? i c ? a  ch ?   ngh i a  xã h ? i  khoa h ? c     - Chi ? n  tranh th ?   gi ? i th ?   nh ? t  (1914 -   1918) và  cách m ? ng  tháng 1TN           2,5%    

2TN           5%    

     1/2T L   1/2TL  15%  

2TN         5%    

